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DANH SÁCH TÀI SẢN CÓ ĐỊNH
Kèm theo Thông báo số: QĐ/KTeKT ngày 12/3/2025

Giá trị theo sổ sách

TTTên xe máySLKý mã hiệuSố đăng kýSố khungSố máy

Th.số

KT

chính

Năm

bắt đầu
SD

(T)
Nguyên giá (Đ)

Còn lại

tại ky
KK

Vị trí

hiện tại

(Đ)
AXe máy thiết bị chính46

86.323.682.077

IPhương tiện vận tải29
52.018.395.583

Ô tô tải ben Man 40.414DFK11
21.477.253.657

1Ô tô tải ben Man 40.414DFK1Man 40.414DFK29C-242.89032616376024706222,0020032.046.721.161Hương Sơn, Hà Tĩnh 2
Ô tô tải ben Man 40.414DFKMan 40.414DFK29T-0067032638376025018422,0020032.046.721.161Hương Sơn, Hà Tĩnh 3Ô tô tải ben Man 40.414DFK1Man 40.414DFK29S-5189031864376019716722,0020021.752.240.296Chúc Sơn -Hà Nội 4Ô tô tải ben Man 40.414DFKMan 40.414DFK29S-7665031892376019916722,0020021.752.240.296Chúc Sơn -Hà Nội

5Ô tô tải ben Man 40.414DFKMan 40.414DFK29S-7674032027376020217722,0020021.822.467.383Chúc Sơn -Hà Nôi
6Ô tô tải ben Man 40.414DFK1Man 40.414DFK29S-7671032036376020319422,0020021.823.257.555Chúc Sơn -Hà Nội
7Ô tôtải ben Man 40.414DFK1Man 40.414DFK29C-241.90032629376024818222,0020032.046.721.161

Chúc Sơn -Hà Nội
8Ô tô tải ben Man 40.414DFK1Man 40.414DFK29T-0052032547376024418222,0020032.046.721.161Chúc Sơn -Hà Nội

Ô tôtải ben Man 40.414DFK1Man 40.414DFK29C-243.03032577376024518622,0020032.046.721.161Chúc Sơn -Hà Nội
10Ô tôtải ben Man 40.414DFKMan 40.414DFK29T-0083032609376024706122,0020032.046.721.161Chúc Sơn -Hà Nội
11Ô tôtải ben Man 40.414DFKMan 40.414DFK29T-0073032664376025119122,0020032.046.721.161Chúc Sơn -Hà Nội

Ô tô tãi ben Volvo17
29.856.904.887

1Ô tô tải ben Volvo1FM975H-5382A-568677D9-00700922,1320031.751.597.512Cánh Tạng -Hòa Bình
2Ô tô tải ben Volvo1FM975H-5435A-569064D9-00717522,1320031.751.597.513Hòa Liên -Đà Nẵng
3Ô tô tải ben Volvo1FM929T-703243A-571667900815320031.754.730.669Hòa Liên -Đà Nẫn Nẵng
4Ô tô tải ben VolvoFM975H--543956781300 667420,8520031.751.597.513Tân Mỹ -Ninh Tthuân

Th
y

5Ô tô tải ben VolvoFM975H-549856868600700820,851.751.597.513Tân Thượng -Lâm Đồng
-

Ô tô tải ben VolvoFM975H-550156780400667320.8520031.751.597.513Tân Thượng --Lâm Đồng 7Ô tô tải ben Volvo1FM929T-704393A571339900798322,1320031.752.028.229Tân Thượng -Lân Lâm Đồng
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Giá trị theo số sách

TTTên xe máySLKý mã hiệuSố đăng ăng kýSố khungSố máy

Th.số
KT

chính

(T)

Năm
bắt đầu

Nguyên giá SD
(Đ)

Còn lại
tại kỳ
KK

Vi trí

hiện tại

(Đ)

8Ô tô tải ben Volvo1FM929T-704193A5713509**00798722.1320031.754.730.669Đăk Mi -Quảng Nam

Ô tô tải ben Volvo1FM929T-726044A572187900845722,1320031.754.730.669Chúc Sơn - Hà Nội

10Ô tô tải ben Volvo1FM975H-5502567396651820,8520031.751.597.513Chúc Sơn -Hà Nội

11Ô tô tải ben Volvo1FM975H-5417A-567799D9-00667522,1320031.751.597.513Chúc Sơn -Hà Nội

12Ô tô tải ben VolvoFM975H-5360A-567808D9-00667622,1320031.751.597.512Chúc Sơn -Hà Nội

13Ô tô tải ben VolvoFM929T-725953A571659900815022.1320031.752.028.229Chúc Sơn -Hà Nội

14Ô tô tải ben VolvoFM929T-726353A571225900790022,1320031:754.730.670Chúc Sơn -Hà Nội

15Ô tô tải ben VolvoFM975H-5421A-567390D9-00651722,1320031.751.597.513Chúc Sơn -Hà Nội

16Ô tô tải ben VolvoFM975H-5571A-569060D9-00717322,1320031.751.597.512Chúc Sơn -Hà Nội

17Ô tô tải ben VolvoFM975H-5985A-581500D9-01263322,1320041.817.950.625Chúc Sơn -Hà Nội

684.237.039
Ô tô Hyundai

1Ô tô tải ben HyundaiHD27081L-4734013606050815.002001684.237.039Đăk Mi -Quảng Nam
22.606.918.355 Máy đào

10.652.807.699
Máy đào bánh xích Volvo EC360LC5

81XA-0326
1Máy đào bánh xích Volvo1EC360LC0036580436581,8m320022.132.102.480Tân Thượng -Lâm Đồng Nol)

2Máy đào bánh xích Volvo1EC360LCNo236571,8m320022.147.718.356Đăk Mi -Quảng  ảng Nam

3Máy đào bánh xích VolvoEC360BLCNo12102123209611,8m320022.124.076.135Đak Mi -QuảQuảng Nam

4Máy đào bánh xích VolvoEC360LCNo303652350435421.8m320022.128.452.047Chúc Sơn --Hà Nội

5Máy đào bánh xích VolvoEC360BLCNo161021632006120022.120.458.681Chúc Sơn -НаHà Nội

Máy đào bánh xích Volvo
EC460BLC

12.845.393.687

1Máy đào bánh xích Volvo1EC460BLCNo18103444322,06m320042.845.393.687Chúc Sơn -Hà Nội

Máy đào bánh xích Caterpillar CAT6.320.102.880 2
345B-II

1Máy đào bánh xích Caterpillar1CAT 345B-IINo10AKT 00 2057ZR 094852.0620043.160.051.440Chúc Sơn -Hà Nội

2Máy đào bánh xích Caterpillar1CAT 345B-IINo11AKT 00 203LZR 094832,0620043.160.051.440Chúc Sơn -Hà Nội

Máy đào bánh xích Komatsu PC2.788.614.089
1

450LC-6 (7)
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